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(Kèm theo văn bản số:            /STTTT-VP ngày       /6/2020 của Sở TT&TT) 

 

Số 

TT 

Đơn vị được 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Tổng 

điểm 

đánh 

giá 

Số 

điểm 

của 

đơn 

vị 

được 

đánh 

giá 

Phân 

loại 

Tham mưu 

UBND cấp 

huyện thực 

hiện Kế 

hoạch ứng 

dụng CNTT 

của địa 

phương 

Tỷ lệ trao 

đổi văn bản 

điện tử giữa 

UBND cấp 

huyện và 

các cơ quan 

hành chính 

khác 

Tỷ lệ CBVC 

các phòng, ban 

chuyên môn sử 

dụng phần 

mềm 

QLVB&ĐHCV 

để xử lý, giải 

quyết công việc 

Tỷ lệ hồ 

sơ giải 

quyết 

qua phần 

mềm một 

cửa điện 

tử 

Cung 

cấp 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

QLNN 

về 

bưu 

chính, 

viễn 

thông 

QLNN 

về báo 

chí, 

xuất 

bản, 

PTTH, 

TTĐT, 

TTCS 

Công 

tác 

kiểm 

tra 

chuyên 

ngành 

1 
Phòng VHTT TP 

Biên Hoà 

6 tháng đầu 

năm chưa 

đánh giá 

2.91 3 3 

6 tháng 

đầu 

năm 

chưa 

đánh 

giá 

3 2.5 3 17.41 2.90 A
+
 

2 
Phòng VHTT TP 

Long Khánh 
3 3 3 3 2.5 0.4 14.9 2.48 A 

3 

Phòng VHTT 

huyện Long 

Thành 

2.97 3 3 3 2.5 2.1 16.57 2.76 A
+
 

4 
Phòng VHTT 

huyện Nhơn Trạch 
2.97 3 3 3 3 3 17.97 2.99 A

+ 

5 
Phòng VHTT 

huyện Trảng Bom 
3 3 3 3 2.5 3 17.5 2.92 A

+
 

6 
Phòng VHTT 

huyện Thống Nhất 
3 3 3 3 2.5 2.6 17.1 2.85 A

+
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Số 

TT 

Đơn vị được 

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Tổng 

điểm 

đánh 

giá 

Số 

điểm 

của 

đơn 

vị 

được 

đánh 

giá 

Phân 

loại 

Tham mưu 

UBND cấp 

huyện thực 

hiện Kế 

hoạch ứng 

dụng CNTT 

của địa 

phương 

Tỷ lệ trao 

đổi văn bản 

điện tử giữa 

UBND cấp 

huyện và 

các cơ quan 

hành chính 

khác 

Tỷ lệ CBVC 

các phòng, ban 

chuyên môn sử 

dụng phần 

mềm 

QLVB&ĐHCV 

để xử lý, giải 

quyết công việc 

Tỷ lệ hồ 

sơ giải 

quyết 

qua phần 

mềm một 

cửa điện 

tử 

Cung 

cấp 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

QLNN 

về 

bưu 

chính, 

viễn 

thông 

QLNN 

về báo 

chí, 

xuất 

bản, 

PTTH, 

TTĐT, 

TTCS 

Công 

tác 

kiểm 

tra 

chuyên 

ngành 

7 
Phòng VHTT 

huyện Vĩnh Cửu 

6 tháng đầu 

năm chưa 

đánh giá 

3 3 3 

6 tháng 

đầu 

năm 

chưa 

đánh 

giá 

3 3 2.6 17.6 2.93 A
+
 

8 
Phòng VHTT 

huyện Cẩm Mỹ 
3 3 3 3 3 3 18 3 A

+
 

9 
Phòng VHTT 

huyện Xuân Lộc 
3 3 3 3 2.5 3 17.5 2.92 A

+
 

10 
Phòng VHTT 

huyện Định Quán 
3 3 3 3 3 3 18 3 A

+
 

11 
Phòng VHTT 

huyện Tân Phú 
3 3 3 3 2.5 0.2 14.7 2.45 A 

 
Kết quả phân loại: 

- A+: Từ 2.5 điểm trở lên; 

- A: Từ 1.5 đến dưới 2.5; 

- B: Từ 0.5 đến dưới 1.5; 

- C: Dưới 0.5 
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